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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 16, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 12. Đường thẳng 𝑑 nằm trong (𝑃 ), đi 

qua 𝑀  và vuông góc với 𝐴𝑀 . Khoảng cách từ 𝑆 đến đường thẳng 𝑑 bằng

A. 20 B. 28 C. 16 D. 12

Câu 2. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢1 = 4 và 𝑢𝑛+1 = (−2) 𝑢𝑛 với mọi 𝑛 ≥ 1. Giá trị của 𝑞 bằng

A. −1
2 B. −2 C. 2 D. −1

Câu 3. Cho mệnh đề 𝑃 : ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 + 50 > 0. Mệnh đề phủ định 𝑃  là

A. ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 + 50 ≤ 0 B. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 + 50 > 0
C. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 + 50 < 0 D. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 6𝑥 + 50 ≤ 0

Câu 4. Hình chóp 𝑆.𝐴1𝐴2…𝐴11 có đáy là đa giác 11 cạnh. Giả sử ngoài mặt đáy, không có bốn đỉnh nào của 

hình chóp cùng thuộc một mặt phẳng. Số mặt phẳng phân biệt đi qua ba đỉnh bất kì của hình chóp bằng

A. 56 B. 12 C. 55 D. 220

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 6𝑥2 + 5𝑥 + 3 có đồ thị (𝐶). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (𝐶) nhận gốc tọa độ 𝑂 làm tâm đối xứng. B. (𝐶) nhận đường thẳng 𝑥 = −1 làm trục đối xứng.

C. (𝐶) nhận điểm 𝐽(0; 3) làm tâm đối xứng. D. (𝐶) nhận điểm 𝐼(−1; 2) làm tâm đối xứng.

Câu 6. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 31 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 3 9 11 3 5

Tần số tích lũy của nhóm [6; 8) bằng bao nhiêu?

A. 26 B. 23 C. 31 D. 3

Câu 7. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑚𝑥2 + 12𝑥 − 7, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−4; 4]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

A. 3 B. 5 C. 4 D. 9

Câu 8. Mã có thứ tự chữ cái, chữ số, chữ cái, chữ số. Có 5 chữ lấy từ {𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸}, có 6 chữ số lấy từ 

{0; 1;…; 5}. Hai chữ phải khác nhau, hai chữ số phải khác nhau và mã phải chứa A. Có bao nhiêu mã?

A. 288 B. 600 C. 240 D. 120
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Câu 9. Nghiệm của phương trình log5(𝑥 − 10) = 3 là:

A. 135 B. 125 C. −135 D. 115

Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 2
𝑥 + 1

 là

A. 𝑦 = 𝑥 + 1 B. 𝑦 = 𝑥 C. 𝑦 = −1 D. 𝑦 = 𝑥 − 1

Câu 11. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 2 có đồ thị (𝐶). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

A. 𝑚 < 0 hoặc 𝑚 > 4 B. 0 ≤ 𝑚 ≤ 4 C. 0 < 𝑚 < 4 D. −1 < 𝑚 < 1

Câu 12. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (0;−2;−2) và 𝑣 ⃗ = (−3;−3; 0). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng:

A. −6 B. 0 C. 24 D. 6

Câu 13. Cho hàm số 𝑦 = 2𝑥 − 3
5𝑥 + 8

. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. 𝑥 = 3
2

B. 𝑥 = −8
5

C. 𝑥 = 2
5

D. 𝑥 = 8
5

Câu 14. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 − 3 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là:

A. (0; 0) B. (−3; 0) C. (0;−3) D. (0; 3)

Câu 15. Trong một buổi cắm trại bên bờ hồ (xem bờ hồ là một đường thẳng), các đội thi chạy từ lều 𝐴 ra bờ hồ 

lấy nước rồi mang tới lều 𝐵. Hai lều nằm cùng phía đối với bờ hồ, 𝐴 cách bờ 10 m, 𝐵 cách bờ 30 m; gọi 𝐻 , 𝐾 

lần lượt là hình chiếu vuông góc của 𝐴, 𝐵 trên bờ hồ, 𝐻𝐾 = 50 m. Mỗi đội chạy thẳng từ 𝐴 tới điểm 𝑀  thuộc 

đoạn 𝐻𝐾 rồi chạy thẳng tới 𝐵. Đặt 𝐻𝑀 = 𝑥 (m), 0 ≤ 𝑥 ≤ 50. Giá trị nhỏ nhất của quãng đường chạy là bao 

nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 81m B. 68m C. 64m D. 54m

Câu 16. Phân 23 viên bi giống hệt nhau vào 6 hộp phân biệt; mỗi hộp có ít nhất 1 và nhiều nhất 5 viên. Số cách 

cần tìm là

A. 479520 B. 666 C. 6 D. 26334

Câu 17. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 30, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 16. Khoảng 

cách từ 𝐴 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) bằng bao nhiêu?

A. 
120
17 B. 

240
23

C. 
240
17 D. 34

Câu 18. Với mọi góc 𝛼, ta có sin(−𝛼) bằng

A. −sin𝛼 B. −cos𝛼 C. sin 𝛼 D. cos 𝛼

Câu 19. Một hình chữ nhật có diện tích 3844. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 186 B. 250 C. 248 D. 7688

Câu 20. Tính lim
𝑥→+∞

(
√
𝑥2 + 20𝑥 − 𝑥).

A. 20 B. 10 C. +∞ D. 0
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Câu 21. Một xưởng dùng hai phân xưởng để sản xuất. Phân xưởng A cung cấp 0, 3 và phân xưởng B cung cấp 

0, 7 tổng số. Tỉ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của phân xưởng A là 0, 08, của phân xưởng B là 0, 07. Chọn ngẫu 

nhiên một sản phẩm. Xác suất nó không rơi vào trường hợp sản phẩm không đạt chuẩn bằng

A. 0, 073 B. 0, 927 C. 0, 92 D. 0, 976

Câu 22. Hai đường thẳng chéo nhau là hai đường thẳng

A. không có điểm chung B. vuông góc với nhau

C. cùng nằm trong một mặt phẳng D. không đồng phẳng

Câu 23. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝑀  là trung điểm của 𝐵𝐷 và 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐷. Đặt 𝐴𝐵 = 𝑏,⃗ 

𝐴𝐶 = 𝑐,⃗ 𝐴𝐷 = 𝑑.⃗ Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 4𝑀𝐺 = 2
3
(𝑏⃗ + 𝑑)⃗ B. 4𝑀𝐺 = −2

3
(𝑏⃗ + 𝑑)⃗ C. 4𝑀𝐺 = −2

3
(𝑏⃗ + 𝑐)⃗ D. 4𝑀𝐺 = −4

3
𝑏⃗ − 2

3
𝑑 ⃗

Câu 24. Một xưởng làm hai loại bàn 𝐴 và 𝐵. Mỗi bàn loại 𝐴 cần 4 đơn vị gỗ và 1 giờ công; mỗi bàn loại 𝐵 cần 

5 đơn vị gỗ và 3 giờ công. Xưởng có 48 đơn vị gỗ và 17 giờ công. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số bàn loại 𝐴 và loại 𝐵 

làm được. Phương án làm 2 bàn loại 𝐴 và 11 bàn loại 𝐵

A. dùng hết đúng cả hai nguồn B. thực hiện được

C. không kết luận được D. không thực hiện được

Câu 25. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 32 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)
Tần số 4 4 12 3 9

Mốt của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 14, 47 B. 14 C. 14, 5 D. 14, 67
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